KIỂM TRA 15 PHÚT
	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .......
	Mã đề 303


[bookmark: c13q]Câu 1. Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian như hình vẽ. Tốc độ chuyển động của vật là
[image: ]
[bookmark: c13a][bookmark: c13b]	A. 0,5 m/s.	B. 2 m/s.	C. 1 m/s.	D. 2 km/h.
[bookmark: c20q]Câu 2. Một vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, cùng chiều có độ lớn lần lượt là 3 N và 4 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này bằng
[bookmark: c20a][bookmark: c20b][bookmark: c20c]	A. 7 N.	B. 5 N.	C. 12 N.	D. 1 N.


[bookmark: c28q]Câu 3. Một vật có khối lượng m, chịu tác dụng của lực  vật chuyển động với gia tốc  Ta có mối quan hệ sau đây là đúng




[bookmark: s2][bookmark: c28d][bookmark: c28a][bookmark: c28b]	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c10q]Câu 4. Một ô tô chuyển động trên một đường thẳng. Tại thời điểm t1, ô tô ở cách vị trí xuất phát 2 km. Tại thời điểm t2, ô tô cách vị trí xuất phát 8 km. Từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 độ dịch chuyển của ô tô có độ lớn bằng
[bookmark: c10a][bookmark: c10b]	A. 10 km.	B. 8 km.	C. 6 km.	D. 2 km.
[bookmark: c22q]Câu 5. Vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều
	A. cùng hướng với chuyển động và độ lớn tăng dần.
[bookmark: c22a]	B. cùng hướng với chuyển động và độ lớn không đổi.
	C. ngược hướng với chuyển động và độ lớn không đổi.
	D. ngược hướng với chuyển động và độ lớn thay đổi.
[bookmark: c9q]Câu 6. Một xe sau khi khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 10 s đạt được vận tốc 15 m/s. Gia tốc của xe là
[bookmark: c9a][bookmark: c9b]	A. 2 m/s2.	B. 0,75 m/s2.	C. 0,5 m/s2.	D. 1,5 m/s2.
[bookmark: c3q]Câu 7. Gọi A là giá trị trung bình của các lần đo lương A. Kết quả đo được ghi là




[bookmark: c3a]	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c21q]Câu 8. Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động thẳng đều, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ
[bookmark: c21c]	A. nghiêng sang trái.	B. ngã người về phía sau.
[bookmark: c21a]	C. chúi người về phía trước.	D. nghiêng sang phải.
[bookmark: c14q]Câu 9. Một người có trọng lượng 750 N đang đứng yên trên mặt đất nằm ngang. Phản lực mà mặt
đất tác dụng lên người đó có độ lớn
[bookmark: c14a][bookmark: c14b]	A. lớn hơn 500N.	B. bằng 750 N.	C. nhỏ hơn 500 N.	D. bằng 500 N.
[bookmark: c12q]Câu 10. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường SI là
[bookmark: _GoBack][bookmark: c12c][bookmark: c12a][bookmark: c12d]	A. ngày.	B. giây.	C. tuần.	D. giờ.
[bookmark: c24q]Câu 11. Một người đẩy một vật nhỏ có khối lượng 15 kg trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang  với một lực có độ lớn 300 N.  Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ
[bookmark: c24a]	A. bằng 150 N.	B. lớn hơn 300 N.	C. nhỏ hơn 300 N.	D. bằng 300 N.
[bookmark: c18q]Câu 12. Mặt trước của một thiết bị cung cấp nguồn điện như hình bên.
[image: ]
Kí hiệu “DC trên thiết bị có ý nghĩa là
[bookmark: c18a][bookmark: c18b]	A. dòng điện xoay chiều.	B. dòng điện một chiều.
[bookmark: c18c]	C. độ chia nhỏ nhất.	D. đầu vào của thiết bị.
[bookmark: c8q]Câu 13. Một ôtô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển động thẳng đều tới B, cách A 10 km. Biết xe tới B lúc 6 giờ 15 phút sáng, tốc độ của xe là
[bookmark: c8c][bookmark: c8a][bookmark: c8d]	A. 50 km/h.	B. 60 km/h.	C. 40 km/h.	D. 45 km/h.
[bookmark: c2q]Câu 14. Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển d, vận tốc đầu vo, vận tốc v tại thời điểm t và gia tốc
a của chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi chiều là




[bookmark: c2a]	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c16q]Câu 15. Một vật nhỏ được ném theo phương ngang, bỏ qua sức cản không khí. Quỹ đạo chuyển
động của vật có
[bookmark: c16a]	A. đoạn Hypebol.	B. đoạn Parabol.	C. đoạn thẳng.	D. đoạn Elip.
[bookmark: c1q]Câu 16. Khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 để xác định thời gian viên bi chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B, ta điều chỉnh núm xoay để đặt MODE ở kiểu làm việc nào?

[bookmark: c1a][bookmark: c1b]	A. MODE 	B. MODE T.	C. MODE A+B.	D. MODE A.
[bookmark: c4q]Câu 17. Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi các lực tác dụng lên vật
	A. độ lớn khác nhau.	B. cân bằng nhau.
[bookmark: c4c][bookmark: c4a]	C. cùng chiều với nhau.	D. vuông góc với nhau.
[bookmark: c11q]Câu 18. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật chuyển động…
[bookmark: c11a][bookmark: c11b]	A. thẳng và chỉ đổi chiều một lần.	B. thẳng và chỉ đổi chiều hai lần.
[bookmark: c11c]	C. thẳng và không đổi chiều.	D. đều trên một cung tròn.
[bookmark: c7q]Câu 19. Khi nhìn vào tốc kế của ô tô đang chạy, số chỉ trên tốc kế cho ta biết
[bookmark: c7c]	A. gia tốc tức thời của ô tô.	B. quãng đường đi được của ô tô.
[bookmark: c7a]	C. tốc độ trung bình của ô tô.	D. tốc độ tức thời của ô tô.
[bookmark: c15q]Câu 20. Một vật được ném ngang ở độ cao 45 m. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian từ lúc ném tới khi chạm đất là
[bookmark: c15d][bookmark: c15a][bookmark: c15b]	A. 5 s.	B. 9 s.	C. 3 s.	D. 4,5 s.

------ HẾT ------
Mã đề 303	Trang 2/2
oleObject2.bin

image4.wmf
.

amF

=

rur


oleObject3.bin

image5.wmf
.

a

F

m

=

r

ur


oleObject4.bin

image6.wmf
.

Fma

=

urr


oleObject5.bin

image7.wmf
.

Fma

=-

urr


oleObject6.bin

image8.wmf
.

A

A

A

D

=


oleObject7.bin

image9.wmf
.

AAA

=-D


oleObject8.bin

image10.wmf
.

AAA

=+D


oleObject9.bin

image11.wmf
.

AAA

=±D


oleObject10.bin

image12.png
MHA XUAT BAN GIAD BUC VIET NAM
@ CONG TV CF SACH VA THIE T 61 TRUONG HOC 11 1Cm

BONGUON 3./
ON AP AC/DC
IBAO VE DIEN TU)

( {ACtH
® ®

—{ MAX3A |





image13.wmf
22

0

2.

vvad

-=


oleObject11.bin

image14.wmf
0

.

vvad

-=


oleObject12.bin

image15.wmf
22

0

.

vvad

-=


oleObject13.bin

image16.wmf
22

0

2.

vvad

-=


oleObject14.bin

image17.wmf
.

AB

«


oleObject15.bin

image1.png




image2.wmf
F

ur


oleObject1.bin

image3.wmf
.

a

r


